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1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Mã học phần:
 INS339



Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ: Đại học 
Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu
Bộ môn quản lý học phần: Hệ thống Thông tin 

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 6CTH
Thuộc Học kỳ:  2 
Năm học: 2015-2016
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học kiến thức về các thành phần của một hệ QTCSDL và chức năng của chúng, các cơ chế quản lý truy xuất đồng thời, an toàn và khôi phục dữ liệu sau sự cố, tối ưu hóa câu hỏi cũng như các cấu trúc tổ chức lưu trữ và các phương thức truy xuất tương ứng. Mỗi nội dung trình bày giải pháp cài đặt cụ thể của chúng trên hệ QTCSDL thương mại SQL-Server hay DB2, Oracle.
3. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Khôi


Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỉ 

Điện thoại: 0913979246



Email: khoinh@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: 

Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều thứ 2 hằng tuẩn văn phòng Bộ môn HTTT, giảng đường G6.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết


Chủ đề 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học


	Kiến thức

1. Vai trò, lịch sử phát triển của hệ quản trị CSDL.

2. Kiến trúc và thành phần hệ quản trị CSDL

3. Cách thức phân loại hệ quản trị CSDL 

4. Một số hệ quản trị CSDL phổ biến
	Sinh viên hiểu về vai trò hệ quản trị CSDL và phân loại CSDL phổ biến
	Diễn giảng


Chủ đề 2: Quản lý và khai thác CSDL
	Nội dung
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy -học

	Kiến thức

1. Thao tác trên CSDL

2. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) và ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML).

3. Tạo và sử dụng chỉ mục (Index).

4. Tạo và sử dụng khung nhìn (View).
	1.Sinh viên thao tác thành thạo trên hệ quản trị CSDL SQL Server.
2. Sinh viên nắm được cú pháp của DDL để tạo các đối tượng CSDL

	Diễn giảng, thảo luận nhóm.


Chủ đề 3: Ngôn ngữ SQL nâng cao
	Nội dung
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	Kiến thức

1. Khai báo và sử dụng biến trong SQL.

2. Cấu trúc điều khiển trong SQL.
3. Thủ tục lưu trữ 

4. Hàm do người dùng định nghĩa 

5. Trigger và cài đặt ràng buộc dữ liệu 

6. Con trỏ (Cursor)
	1. Sinh viên biết cách khai báo biến và sử dụng cấu trúc điều khiển trong hệ quản trị SQL Server.
2. Sinh viên biết cách định nghĩa và sử dụng thủ tục lưu trữ, hàm, trigger.

3. Sinh viên sử dụng con trỏ để truy xuất dữ liệu 

	Diễn giảng, bài tập nhóm, giảng dạy thông qua thực hành


Chủ đề 4: An toàn và bảo mật CSDL
	Nội dung
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	Kiến thức

1. Quản trị quyền người dùng.

2. Bảo mật trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3. Bản sao dữ liệu, Sao lưu và phục hồi.

4. Quản lý giao dịch
	1.Sinh viên hiểu vai trò quan trọng của bảo mật trong hệ quản trị CSDL.
2. Thực hiện quản lý người dùng, sao lưu và phục hồi dữ liệu
	Diễn giảng, bài tập nhóm,giảng dạy thông qua thực hành


Chủ đề 5: Lập trình ứng dụng CSDL
	Nội dung
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	Kiến thức

1. Các kỹ thuật lập trình CSDL

2. Xây dựng ứng dụng CSDL
	Xây dựng ựng dụng tương tác với hệ quản trị CSDL
	Bài tập nhóm, giảng dạy thông qua thực hành


4.2. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1. Làm quen với SQL Server Management Studio 
	Tạo cơ sở dữ liệu, table và các ràng buộc bằng thao tác và bằng câu lệnh SQL.

	2. Truy vấn và phân tích dữ liệu 

	Sử dụng các câu truy vấn đơn giản, truy vấn lồng và truy vấn cập nhật để thao tác trên CSDL.
Phân quyền, bảo mật CSDL.

	3. Kết nối CSDL trên SQL với các ngôn ngữ lập trình khác
	· Đối với ứng dụng web: Kết nối với ASP
· Với ứng dụng Windows: Kết nối với C#


5. Phân bổ thời gian của học phần

	Chủ đề

lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề

thực hành
	Số tiết

	1
	2
	1
	4

	2
	6
	2
	16

	3
	6
	3
	10

	4
	6
	
	

	5
	10
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	30


  6. Tài liệu dạy và học

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Hữu Khang
	Microsoft SQL Server 2008 - Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu. Tập 1,2
	2010
	Nxb Lao động Xã hội
	Thư viện

	2
	Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke
	Database Management Systems, 3rd Edition
	2009
	McGraw-Hill
	Thư viện

	3
	Nguyễn Hữu Khôi
	Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2014
	
	Liên hệ  GV

	4
	Raul F. Chong, Ian Hakes, Rav Ahuja
	Getting Started with DB2 Express-C
	2010
	IBM
	ftp://ftp.software.ibm.com/software/data/db2/express-c/wiki/GettingStartedwithDB2Express-C_V95-en.pdf


 7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Yêu cầu SV:

- Đi học đầy đủ

- Chuẩn bị bài theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp

- Hoạt động nhóm 
8. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	10

	3
	Kiểm tra giữa kỳ: Bài tập nhóm
	40

	4
	Thi kết thúc học phần 
	50



TRƯỞNG BỘ  MÔN
GIẢNG VIÊN   

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


PHẠM THỊ THU THÚY
Nguyễn Hữu Khôi
